
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn
Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn

Học viên đăng nhập vào đường link zalo của lớp: https://zalo.me/g/ouizqx616

Stt Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú
1 10D TRƯƠNG THỊ KIỀU CHÂU 01/03/2006 Nữ TP,HCM
2 10D PHAN NGUYỄN THÁI HÒA 11/09/2006 Nam TP,HCM
3 10D ĐOÀN THỊ NGỌC HUYỀN 28/04/2006 Nữ TP,HCM
4 10D PHÙNG THỊ XUÂN HƯƠNG 05/09/2003 Nữ TP,HCM
5 10D NGUYỄN PHÚC KHANG 03/08/2006 Nam TP,HCM
6 10D TRẦN LÊ MINH KHÔI 10/09/2006 Nam TP,HCM
7 10D NGUYỄN THỊ CẨM LY 27/05/2002 Nữ TIỀN GIANG
8 10D NGÔ HOÀNG YẾN MY 16/10/2005 Nữ TP,HCM
9 10D TRẦN TRUNG NAM 25/11/2000 Nam TP,HCM
10 10D TRẦN VƯƠNG THẢO NGÂN 16/11/2005 Nữ TP,HCM
11 10D TRẦN THỊ THU NHI 11/03/2003 Nữ TP,HCM
12 10D NGUYỄN THÁI HOÀNG NHƯ 25/04/2005 Nữ TP,HCM
13 10D HUỲNH CAO PHI 16/09/2002 Nam TP,HCM
14 10D LÊ VĂN PHI 04/02/1991 Nam TP,HCM
15 10D DOÃN VĂN PHƯỞNG 19/10/1995 Nam NAM ĐỊNH
16 10D NGUYỄN DƯƠNG QUÁ 19/06/2021 Nam TP,HCM
17 10D HỒ ANH TÀI 11/03/2002 Nam TP,HCM
18 10D NGUYỄN LINH TÂM 10/03/1995 Nam LONG AN
19 10D HUỲNH NGUYỄN QUỐC THÁI 02/02/2006 Nam TP,HCM
20 10D NGÔ VĂN THIẾT 29/04/1998 Nam Bến Tre
21 10D LẠI HUYỀN THƠ 20/10/2006 Nữ NINH BÌNH
22 10D HUỲNH THỊ THU TRANG 21/11/2006 Nữ QUẢNG NGÃI
23 10D ĐÀM MINH TRÍ 15/01/2006 Nam TP,HCM
24 10D LÊ PHẠM PHƯƠNG TRINH 17/11/2006 Nữ TP,HCM
25 10D PHAN THỊ HỒNG YẾN 24/01/2004 Nữ TP,HCM
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